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1:HỌC KỲ

Năm5500700007D14KDN1CảnhNguyễn Hồng1423207661

Báy7600770008D14KDN1ChươngTrương Văn1423207682

Đ. ChỉDCDC00770008D14KDN1DungNguyễn Phương1423207703

VắngVV00800005D14KDN1DungNguyễn Thị Ngọc1423207724

Báy7700770008D14KDN1GiangĐoàn Thị Hoài1423207745

Năm5200770008D14KDN1HàLê Thị Hồng1423207766

Tám8800770008D14KDN1HàNguyễn Thị Thu1423207787

Báy7600870007D14KDN1HàNguyễn Th1423207808

Báy7700970008D14KDN1HânChu Thị1423207829

Báy7700870008D14KDN1HằngNguyễn Thị Thu14232078310

Báy7700880007D14KDN1HàoPhan Song14232078611

Năm5300770008D14KDN1HiềnNgô Thị14232079012

Tám8900970007D14KDN1HiềnNguyễn Thị Thanh14232079213

Sáu6500870006D14KDN1HiếuTrần Thị14232079414

Báy7600870008D14KDN1HóaPhan Thị14232079515

VắngVV00000000D14KDN1HoàngHồ Thị Xuân14232079716

Tám8800970009D14KDN1HồngNguyễn Thị Phương14232079917

Báy7700870006D14KDN1HuyềnNguyễn Thị Thanh14232080118

Báy7700870008D14KDN1LanNguyễn Thị14232080319

VắngVV00900005D14KDN1LyNguyễn Thị Hiền14232080520

Tám8800870007D14KDN1MyNguyễn Thị Hà14232080721

Báy7700870008D14KDN1MyNguyễn Cửu Thị Diệu14232081022

Báy7600780008D14KDN1NămLê Thị Thùy14232081123

Tám8800880007D14KDN1NgaNguyễn Thị Bích14232081324

VắngVV00000005D14KDN1NhânDương Ngọc14232081625

Tám8800770007D14KDN1PhươngNgô Thị Kim14232081826

Năm5300980006D14KDN1PhươngTrần Thị Xuân14232082027

Sáu6400770007D14KDN1PhượngNguyễn Thị14232082228

Tám8800770008D14KDN1QuảngĐặng Văn14232082329

Sáu6600760008D14KDN1SươngNguyễn Thị Tuyết14232082530

Năm5600070005D14KDN1HiềnTrần Thị Thanh14232082831

Báy7700770008D14KDN1ThảoTrần Lê Phương14232083032

Sáu6600760006D14KDN1ThảoNguyễn Thị Huương14232083133

Báy7500880008D14KDN1ThoaiNguyễn Thị Kim14232083334

Báy7700970008D14KDN1ThưVõ Thị Minh14232083535

Sáu6500870008D14KDN1ThủyNguyễn Thị Xuân14232083936

Năm5300870008D14KDN1ThyNguyễn Thị Hải14232084337
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Năm5300870007D14KDN1TrangPhạm Thị Huyền14232084438

Báy7700870008D14KDN1LụcLê Thiị14232084639

Tám8800770008D14KDN1VânHồ Trần Cẩm14232084940

Báy7700770008D14KDN1ViDoãn Đào14232085141

Sáu6400870007D14KDN1ViTrần Thị Tường14232085242

Năm5200870008D14KDN1VinhNguyễn Thị Hiền14232085443

Báy7600770008D14KDN2Ánh
Nguyễn Nguyên
Nguyệt14232076544

Tám8800880008D14KDN2ChiHoàng Thị Khánh14232076745

Báy7700870008D14KDN2DiễmHồ Thị Thuý14232076946

Báy7600780008D14KDN2DungNguyễn Thị14232077147

Tám8900780007D14KDN2DungNguyễn Thị Thùy14232077348

ErrorĐCĐC00970008D14KDN2HàTrần Thị Thu14232077549

Báy7600870008D14KDN2HàĐỗ Thị Thu14232077750

Tám8800770008D14KDN2HàĐoàn Ngân14232077951

Bốn4200670007D14KDN2HảiLê Thị Thanh14232078152

Báy7700870008D14KDN2HạnhĐoàn Thị14232078453

Năm5200770008D14KDN2HạnhHoàng Thị14232078554

Tám8800870008D14KDN2HiềnTrần Thị14232078755

Báy7600870008D14KDN2HiềnHoàng Thị Minh14232078856

Báy7700770008D14KDN2HiềnHoàng Thị14232078957

Báy7600870006D14KDN2HiềnNguyễn Thị Minh14232079158

Sáu6500870006D14KDN2HiếuVõ Thị Thanh14232079359

Báy7800760008D14KDN2HoàiTrương Nữ Ngọc14232079660

Năm5300770006D14KDN2HọcHuỳnh Quốc14232079861

Tám8900870008D14KDN2HuệNguyễn Thị Lê14232080062

Báy7600980008D14KDN2KiềuNguyễn Thị Ngọc14232080263

Tám8800770008D14KDN2LiênVõ Thị Hồng14232080464

Sáu6500880007D14KDN2MẫnPhùng Văn14232080665

Báy7700770008D14KDN2MyLê Hà14232080866

Báy7700770008D14KDN2MyNguyễn Thị Ngọc14232080967

C. ThiCC00000000D14KDN2NgaNguyễn Thị Quỳnh14232081268

Năm5300780008D14KDN2NgọcPhạm Thị Hải14232081469

Sáu6500770008D14KDN2NguyênHoồ Thị Xuân14232081570

Tám8900780008D14KDN2NhưTrần Thị Quỳnh14232081771

Tám8800880008D14KDN2PhươngLê Thị Hoàng14232081972

Tám8800870007D14KDN2PhươngNguyễn Thị Hạnh14232082173
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Báy7600870007D14KDN2SươngTrần Thị Ngọc14232082474

Báy7700770008D14KDN2SươngTrần Thị Thu14232082675

Báy7700770008D14KDN2TámVõ Thị14232082776

Sáu6400770007D14KDN2ThảoLương Thị14232082977

VắngVV00970007D14KDN2ThếLê Thiên14232083278

Sáu6600870005D14KDN2ThưLê Anh14232083479

Năm5300880004D14KDN2ThuậnTrần Thị14232083680

Báy7700770006D14KDN2ThúyHồ Thị14232083781

Tám8800770008D14KDN2ThúyĐoàn Thị Phương14232083882

Sáu6500870008D14KDN2ThủyNguyễn Thị Thu14232084083

Báy7600880008D14KDN2ThủyBùi Thị Thu14232084184

Năm5300770008D14KDN2ThuyếtĐoàn Thị Ánh14232084285

Sáu6400970008D14KDN2TrinhHồ Thị Kiều14232084586

Báy7700870006D14KDN2TuấnTrần Anh14232084787

Tám8800770007D14KDN2TýHồ Thị Giáp14232084888

Tám8800770008D14KDN2VânNguyễn Thị Hải14232085089

Tám8800780008D14KDN2ViệnPhạm Thị14232085390

ErrorĐCĐC00870008D14KDN2XuyếnPhạm Thị Thu14232085591

Sáu6500770008D14KDN2YếnCao Thị Hải14232085692

Tám8800780008D14KDN2YếnNguyễn Thị Hải14232085793

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho sinh viên xem, kiểm tra lại điểm
quá trình và điểm thi, nếu có sai xót sinh viên đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtu@yahoo.com.vn để
điều chỉnh.


